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 QuÁn lý hòa giÁi viên lao đßng, phân cÃp quÁn lý  

hòa giÁi viên lao đßng thußc Sở Lao đßng - Thương binh và Xã hßi 
 và Phòng Lao đßng - Thương binh và Xã hßi 
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ngày 17 tháng 11 năm  2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 
 

Chương I 
QUY ĐàNH CHUNG 

 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chßnh và đối tưÿng áp dāng 

1. Quy chế này quy định việc quản lý hoà giải viên lao động; phân cấp 

quản lý hòa giải viên lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 

2. Quy chế này áp dÿng đối với: 
a) Hoà giải viên lao động; 

b) Cá nhân được các cơ quan, đơn vị cāa nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị xã hội và các tổ chức khác giới thiệu tham gia dự tuyển hòa giải 
viên lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động 
- Thương binh và Xã hội; 

c) Cá nhân đăng ký trên Thông báo đăng tin tuyển chọn hòa giải viên lao 

động theo quy định; 

d) Cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, cấp huyện; 
đ) Các cá nhân, tổ chức khác có liên quan. 

 
Chương II 

PHÂN CÂP QUÀN LÝ HOÀ GIÀI VIÊN LAO ĐÞNG 
 

ĐiÁu 2. Phân cÃp quÁn lý hoà giÁi viên lao đßng 

1. Phân cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm quản 
lý hoà giải viên lao động thuộc Sở (bao gồm: các cá nhân được các cơ quan, đơn 
vị của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác 
cấp tỉnh giới thiệu tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động). 

2. Phân cấp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành 
phố có trách nhiệm quản lý hoà giải viên lao động thuộc huyện, thành phố (bao 

gồm: các cá nhân được các cơ quan, đơn vị của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị xã hội và các tổ chức khác cấp huyện, thành phố giới thiệu tham 
gia dự tuyển hòa giải viên lao động; cá nhân đăng ký trên Thông báo tuyển chọn 

hòa giải viên lao động theo quy định). 
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ĐiÁu 3. Thẩm quyÁn cử hòa giÁi viên lao đßng  

1. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm cử hòa 
giải viên lao động tham gia hỗ trợ hòa giải tranh chấp lao động, tranh chấp về hợp 
đồng đào tạo nghề; hỗ trợ phát triển quan hệ lao động thuộc Sở quản lý để thực 
hiện nhiệm vÿ hòa giải trên địa bàn tỉnh. 

2. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố 
chịu trách nhiệm cử hòa giải viên lao động tham gia hỗ trợ hòa giải tranh chấp lao 
động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề; hỗ trợ phát triển quan hệ lao động 

thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố quản lý để 

thực hiện nhiệm vÿ hòa giải trên địa bàn huyện, thành phố. 
ĐiÁu 4. Ph¿m vi ho¿t đßng căa hoà giÁi viên lao đßng 

1. Đối với hòa giải viên lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội quản lý:  

Tham gia hòa giải tranh chấp lao động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo 

nghề và yêu cầu hỗ trợ phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh khi có đơn 
yêu cầu gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc hòa giải viên lao 

động. Trường hợp hòa giải viên lao động trực tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết từ 

đối tượng tranh chấp thì phải chuyển cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

để phân loại xử lý, cử hoà giải viên lao động thực hiện nhiệm vÿ theo quy định. 

Trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem 

xét cử hoà giải viên lao động do Sở quản lý tham gia hỗ trợ hòa giải tranh chấp 

lao động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động 

ở các huyện, thành phố theo báo cáo, đề nghị cāa Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội các huyện, thành phố. 

2. Đối với hòa giải viên lao động thuộc Phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội huyện, thành phố quản lý: 

Tham gia hòa giải tranh chấp lao động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo 

nghề và yêu cầu hỗ trợ phát triển quan hệ lao động tại địa phương khi có đơn yêu 
cầu gửi đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc hòa giải viên lao động. 

Trường hợp hòa giải viên lao động trực tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết từ đối 

tượng tranh chấp thì phải chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

để phân loại xử lý, cử hoà giải viên lao động thực hiện nhiệm vÿ theo quy định. 

Hòa giải viên lao động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, 

thành phố nào quản lý thì hoạt động trên địa bàn huyện, thành phố đó. 
 

Chương III 
NGH)A VĀ, NHIÞM VĀ VÀ CH¾ ĐÞ, ĐIÀU KIÞN HO¾T ĐÞNG  

CĂA HÒA GIÀI VIÊN LAO ĐÞNG 
 

 

ĐiÁu 5. Ngh*a vā căa hòa giÁi viên lao đßng 

1. Tuân thā các nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động theo quy định 

tại Điều 180 cāa Bộ luật Lao động. 
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2. Chấp hành sự phân công cāa cơ quan quản lý hòa giải viên lao động, tuân 
thā đúng các quy định pháp luật, không được lợi dÿng uy tín, quyền hạn, trách 

nhiệm cāa mình làm phương hại đến lợi ích cāa các bên hoặc lợi ích cāa Nhà nước 
trong quá trình giải quyết hòa giải tranh chấp lao động, tranh chấp về hợp đồng 

đào tạo nghề; hỗ trợ phát triển quan hệ lao động. 

3. Không được từ chối nhiệm vÿ hòa giải tranh chấp lao động, tranh chấp 

về hợp đồng đào tạo nghề; hỗ trợ phát triển quan hệ lao động khi được cử tham 
gia giải quyết tranh chấp lao động hoặc tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề mà 
không có lý do chính đáng (trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: 

thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh có thẩm quyền). 

4. Báo cáo kết quả hoà giải, hỗ trợ cho Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã cử hoà giải viên lao 
động tham gia hoà giải, hỗ trợ. 

ĐiÁu 6. Nhißm vā căa hòa giÁi viên lao đßng 

1. Hòa giải viên lao động thực hiện nhiệm vÿ theo quy định tại khoản 1 

Điều 184, Điều 187, Điều 191 và Điều 195 cāa Bộ luật Lao động. 

2. Nhiệm vÿ hỗ trợ phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh bao gồm 
một số hoạt động như sau: 

a) Hỗ trợ người lao động, tổ chức đại diện người lao động, người sử dÿng 
lao động đối thoại, thương lượng tập thể và tư vấn pháp luật lao động (khi có yêu 

cầu). 
b) Theo dõi, đôn đốc các công việc đã thực hiện thỏa thuận, hòa giải thành 

công do hòa giải viên lao động trực tiếp giải quyết trước đó; kịp thời thông báo 
cho cơ quan quản lý hòa giải viên những vấn đề phát sinh (nếu có). 

c) Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp trong việc xây dựng và hoàn thiện các công 
cÿ quản trị theo quy định cāa pháp luật lao động (khi có yêu cầu). 

d) Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động cho các cÿm, khu công nghiệp hoặc 
một số doanh nghiệp có đông lao động, có quan hệ lao động phức tạp (khi có yêu 

cầu). 
3. Khi hòa giải viên lao động thực hiện nhiệm vÿ hoà giải tranh chấp lao 

động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề; hỗ trợ phát triển quan hệ lao động với 

tư cách là người đứng ra phân giải, hỗ trợ để các bên đưa ra hướng giải quyết một 

cách dân chā và tự nguyện theo quy định cāa pháp luật. 
ĐiÁu 7. Ch¿ đß, điÁu kißn ho¿t đßng căa hòa giÁi viên lao đßng 

1. Chế độ, điều kiện hoạt động cāa hòa giải viên lao động thực hiện theo 
quy định tại Khoản 1 Điều 96 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 

năm 2020 cāa Chính phā quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cāa 
Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 

2. Hòa giải viên lao động được tham gia các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, 
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nâng cao trình độ chuyên môn về giải quyết hòa giải tranh chấp lao động, tranh 

chấp về hợp đồng đào tạo nghề; hỗ trợ phát triển quan hệ lao động để đảm bảo 

thực hiện tốt nhiệm vÿ cāa mình do các cơ quan có thẩm quyền tổ chức. 

3. Cơ quan cử hòa giải viên lao động quy định tại Điều 3 cāa Quy chế này 
này có trách nhiệm bố trí địa điểm, phương tiện làm việc, tài liệu, văn phòng phẩm 
và các điều kiện cần thiết khác để hòa giải viên lao động làm việc. 

4. Kinh phí chi trả các chế độ, điều kiện hoạt động cāa hòa giải viên lao 
động do ngân sách nhà nước bảo đảm. Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán 
kinh phí thực hiện theo quy định cāa pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự toán đảm 

bảo nhiệm vÿ chi cho công tác cho hòa giải viên lao động thuộc Sở quản lý và 

được bố trí kinh phí hoạt động vào dự toán chi thường xuyên hàng năm cāa đơn 
vị; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự toán đảm bảo nhiệm 

vÿ chi cho công tác cho hòa giải viên lao động thuộc Phòng quản lý và được bố 

trí kinh phí vào dự toán chi thường xuyên hàng năm cāa đơn vị. 
ĐiÁu 8. Đánh giá k¿t quÁ thÿc hißn nhißm vā căa hòa giÁi viên lao đßng 

1. Thẩm quyền đánh giá 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm đánh giá kết quả 
thực hiện nhiệm vÿ cāa hòa giải viên lao động thuộc Sở quản lý. 

b) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố chịu 
trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vÿ cāa hòa giải viên lao động thuộc 

Phòng quản lý. 
2. Tiêu chí đánh giá 

a) Được vận dÿng đánh giá theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 

8 năm 2020 cāa Chính phā về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vÿ cāa hoà giải viên lao 

động; đối với hoà giải viên lao động không phải là công chức, viên chức thì vận 

dÿng đánh giá như viên chức. Trường hợp các Bộ, ngành trung ương có quy định, 

hướng dẫn tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vÿ cāa hòa giải viên lao động 

thì thực hiện theo quy định, hướng dẫn các Bộ, ngành trung ương 

b) Đối với những hoà giải viên lao động trong năm không có phát sinh 
nhiệm vÿ thì được xem xét đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vÿ. 

3. Mức độ đánh giá 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vÿ; 
b) Hoàn thành tốt nhiệm vÿ; 
c) Hoàn thành nhiệm vÿ; 
d) Không hoàn thành nhiệm vÿ. 
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Chương IV 
TÞ CHĄC THþC HIÞN 

 

ĐiÁu 9. Tß chąc thÿc hißn 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 
a) Tổng hợp kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động thuộc 

các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm 
hòa giải viên lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xây dựng 
kế hoạch chung cāa toàn tỉnh, trình Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định. 

b) Công khai, cập nhật, đăng tải danh sách họ tên, địa bàn phân công hoạt 
động, số điện thoại, địa chỉ liên hệ cāa hòa giải viên lao động được bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại trên trang thông tin điện tử cāa cơ quan, đơn vị và thông báo trên các 
phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để người lao động, người sử dÿng 
lao động biết và liên hệ. 

c) Quản lý hòa giải viên theo phân cấp quản lý. 
2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố có trách 

nhiệm: 

a) Quý I hằng năm, rà soát nhu cầu tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao 
động thuộc thẩm quyền quản lý để lập kế hoạch và báo cáo Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

b) Thông báo công khai việc tuyển chọn hòa giải viên lao động trên địa bàn 
các huyện, thành phố; tiếp nhận hồ sơ đăng ký, giới thiệu tuyển chọn hòa giải viên 
lao động cāa các ứng viên; rà soát người đā tiêu chuẩn, tổng hợp, báo cáo Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội thẩm định;  

c) Công khai, cập nhật, đăng tải danh sách họ tên, địa bàn phân công hoạt 
động, số điện thoại, địa chỉ liên hệ cāa hòa giải viên lao động được bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại trên trang thông tin điện tử cāa cơ quan, đơn vị và thông báo trên các 

phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương. 
d) Quản lý hòa giải viên theo phân cấp quản lý. 
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc 

các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội để tổng hợp, báo cáo Āy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh phù hợp./. 
 
 


